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QUYẾT ĐỊNH
CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN VÀ LĨNH VỰC VĂN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 538/TTr- SVHTT ngày 19 tháng 3 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 04 danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, 04 danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung và 07 danh mục TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế (Phần 1. Danh mục thủ tục hành chính).

Điều 2. Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm:
- Cập nhật Danh mục thủ tục hành chính vào Hệ thống thông tin thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng quy định; Niêm yết, công khai thủ tục hành chính này trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị;

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, trình UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính này;

- Triển khai thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. (Phần II. Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính).
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ 07 TTHC trong lĩnh vực Nghệ thuật Biểu diễn có số thứ tự từ 29 đến 35 tại điểm A4 và Thay thế 04 TTHC lĩnh vực văn hóa cơ sở có số thứ tự 38 đến 41 tại điểm A5 mục A phần II ban hành kèm theo Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 04/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC (VP Chính phủ);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VH, HCC.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Thanh Bình


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)
Phần I.
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

	TT
	Tên thủ tục hành chính (Mã số TTHC)
	Thời gian giải quyết
	Phí, lệ phí (nếu có)
	Địa điểm và cách thức thực hiện
	Căn cứ pháp lý

	I
	Lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn (04 TTHC)
	

	1.
	Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương) (1.009397)
	05 ngày làm việc. Trong đó, 03 ngày làm việc tại sở và 02 ngày làm việc tại UBND tỉnh
	Đến 50 phút: 1.500.000 đồng
- Từ 51 đến 100 phút: 2.000.000 đồng
- Từ 100 đến 150 phút: 3.000.000 đồng
- Từ 151 đến 200 phút: 3.500.000 đồng
- 201 phút trở lên: 5.000.000 đồng
	- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, địa chỉ: 01 Lê Lai, thành phố Huế.
- Nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.
	- Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2021.
- Thông tư số 288/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

	2.
	Thủ tục tổ chức cuộc thi, liên hoan trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp toàn quốc và quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương) (1.009398)
	15 ngày làm việc. Trong đó, 10 ngày làm việc tại Sở và 05 ngày làm việc tại UBND tỉnh
	Không
	
	Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2021.

	3.
	Thủ tục tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu (1.009399)
	15 ngày làm việc. Trong đó, 10 ngày làm việc tại Sở và 05 ngày làm việc tại UBND tỉnh
	Không
	
	

	4.
	Thủ tục ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu (1.009403)
	05 ngày làm việc
	Không
	
	


* Ban hành danh mục các TTHC mới ban hành theo Quyết định số 632/QĐ-BVHTTDL ngày 04/02/2021 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung
	STT
	Tên thủ tục hành chính (Mã số TTHC)
	Thời hạn giải quyết
	Phí, lệ phí
	Địa điểm và Cách thức thực hiện
	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

	I
	Lĩnh vực Văn hóa (04 TTHC)

	1
	Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (1.001029)
	05 ngày làm việc
	- Tại thành phố Huế, TX Hương Trà, Hương Thủy: + Từ 01 đến 03 phòng: 4.000.000 đồng/giấy.
+ Từ 04 đến 05 phòng: 6.000.000 đồng/giấy 
+ Từ 06 phòng trở lên: 12.000.000 đồng/giấy.
- Tại các khu vực khác:
+ Từ 01 đến 03 phòng: 2.000.000 đồng/giấy. 
+ Từ 04 đến 05 phòng: 3.000.000 đồng/giấy. 
+ Từ 06 phòng trở lên: 6.000.000 đồng/giấy.
	- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, địa chỉ: 01 Lê Lai, thành phố Huế.
- Nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.
	Thông tư số 01/2021/TT-BTC ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường

	2
	Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường (1.001008)
	05 ngày làm việc
	- Tại thành phố Huế, TX Hương Trà, Hương Thủy: 15.000.000đồng/giấy;
- Tại các khu vực khác: 10.000.000đồng/giấy.
	
	Thông tư số 01/2021/TT-BTC ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường

	3
	Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (1.000963)
	04 ngày làm việc
	- Tại thành phố Huế, TX Hương Trà, TX Hương Thủy: 2.000.000 đồng/phòng, nhưng tổng mức thu không quá 12.000.000 đồng/giấy phép/lần thẩm định.
- Tại các khu vực khác:
1.000.000 đồng/phòng, nhưng tổng mức thu không quá 6.000.000 đồng/giấy phép/lần thẩm định.
- Mức thu phí thẩm định đối với trường hợp thay đổi chủ sở hữu là 500.000 đồng/giấy.
	
	

	4
	Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường (1.000922)
	04 ngày làm việc
	500.000 đồng/giấy.
	
	


* Ban hành các TTHC được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 820/QĐ-BVHTTDL ngày 09/3/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
3. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

	TT
	Tên thủ tục hành chính (Mã Số TTHC)
	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

	1.
	Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương (2.001893)
	Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2021.

	2.
	Thủ tục cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (1.004630)
	

	3.
	Thủ tục cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương (1.003552)
	

	4.
	Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương (1.003533)
	

	5.
	Thủ tục cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương (1.003510)
	

	6.
	Thủ tục thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu (1.003484)
	

	7.
	Thủ tục chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu (1.003466)
	


* Ban hành danh mục các TTHC bị bãi bỏ theo Quyết định số 632/QĐ-BVHTTDL ngày 04/02/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Thu tuc hanh chinh.pdf

Phén 1. NOI DUNG CU THE CUA TUNG THU TUC HANH CHINH
I. TTHC MOI BAN HANH LINH VU'C BIEU DIEN NGHE THUAT

1. Thi tuc tb chirc biéu dién nghé thuit trén dia ban quan Iy (khong
thugc trwdng hop trong khuén khé hop tac quoc té cia cic hdi chuyén
nganh vé nghé thuit biéu dién thudc Trung wong, don vi sw nghiép cong lap
¢6 chirc ning biéu dién nghé thuit thudc Trung wong)

* Trinh tw thuc hién:

a) T chirc, c4 nhén gui 01 bo hd so truc tiép; qua buu chinh ho#c truc tuyén
t61 S& Vian héa va Thé thao it nhat 07 ngay 1am viée trude ngay du kién t6 chirc
biéu dién nghé thuat;

b) Trudng hop hd so chua hop 18, trong thoi han 03 ngay lam viéc ké tir
ngay nhan dugc hd so, S& Vin hoa va Thé thao c6 vin ban thong bao yéu ciu
hoan thién hé so;

¢) Truong hop hd so ddy du theo quy dinh, trong thoi han 05 ngay lam viéc
ké tir ngay nhan hd so, S& Van hoa va Thé thao thidm dinh, cAp vin ban chip
thuan t6 chirc biéu dién nghé thuat (theo MAu sé 03 tai Phu luc ban hanh kém
theo Nghi dinh s& 144/2020/ND-CP) déng thoi dang tai trén hé théng thong tin
dién tir. Truong hop khong chip thuan, phai tra 101 bing vin ban néu rd ly do;

d) Trudng hop thay dbi ndi dung bidu dién nghé thuat da dugc chép thuén,
td chirc, ca nhan dé nghi td chirc biéu dién nghé thuét c6 van ban néu rd 1y do
gui truc tiép; qua buu chinh hodc truc tuyén té1 S& Vian hoa va Thé thao. Trong
thoi han 02 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan ¢t hd so hop 18, S& Vin héa va Thé
thao xem xét, quyét dinh va thong béo két qua bang vin ban téi té chic, c4 nhan
dé nghi;

&) Trudng hop thay ddi thoi gian, dia diém t6 chic biéu dién nghé thuat da
dugc chap thuén, td chirc, ca nhan dé nghi td chirc bidu difn nghé thuat c6 van
ban thong béo gui truc tiép; qua buu chinh hoic truc tuyén t6i S¢ Vin hoa va
Thé thao va chinh quyén dia phuong noi té chirc bidu didn nghé thuét it nhét 02
ngay lam viéc trude ngay du kién td chic.

- Thoi gian tiép nhan va tra két qua:

+ Budi sang: Tir 08h00 dén 11h00

+ Budi chiéu: Tir 13h30 dén 16h30

- Dja diém tiép nhan va tra két qua: Trung tam Phuc vu hanh chinh c6ng tinh,
s6 01 Lé Lai, thanh phd Hué.

* Cdch thire thue hién: Nop truc tiép, truc tuyén hoic qua dich vu buu chinh
cbéng ich dén Trung tam Phuc vu hanh chinh cong tinh.

* Thanh phan, sé lwong hé so:

a) Vin ban dé nghi t& chic bidu didn nghé thuat (MAu s 02 Phu luc ban
hanh kém theo Nghi dinh sé 144/2020/ND-CP);
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b) Kich ban, danh muc tdc pham gin vdi tac gia, ngudi chiu trach nhiém
chinh vé& ndi dung chuong trinh (d6i véi tac phdm nudc ngoai phai kém ban dich
tiéng Viét c6 chimg thuc chit ky ngudi dich).

- 86 luong hé so: 01 (bd).

* Thoi han gidi quyét: 05 ngay lam viéc ké tir ngay nhan du hd so hop 1&.

* Déi twong thue hién thii tuc hanh chinh: Tb chirc, ¢4 nhén.

* Co quan thuc hién thu tuc hanh chinh:

- Co quan c6 tham quyén quyét dinh: UBND tinh

- Co quan truc tiép thuc hién TTHC: S& Vin héa va Thé thao.

* Két qua thue hién thii tuc hanh chinh: Vian ban chap thuan.

* Phi, 1¢ phi:

- Phi tham dinh:
Murc thu phi thdm dinh chuwong trinh nghé thuét biéu dién nhu sau:

S6 | D¢ dai thoi gian cia mot chuong Mike thu phi
TT | trinh (v& dién) biéu dién nghé thuéat (ddng/chuong trinh, v dién)
1 Pén 50 phut 1.500.000
2 Tir 51 d&én 100 phat 2.000.000
3 Tir 101 dén 150 phut 3.000.000
4 Tir 151 dén 200 phut 3.500.000
5 Tir 201 phut trd 1én 5.000.000

Truong hop mién phi

Mién phi thim dinh chwong trinh nghé thuat biéu dién ddi véi chuong
trinh phuc vu nhi€ém vu chinh tri, déi ngoai cép quéc gia.

Chuong trinh phuc vu nhiém vu chinh tri, d6i ngoai cip qudc gia theo quy
dinh tai Thong tu sb 288/2016/TT-BTC ngay 15 thang 11 nam 2016 ctia Bo
trudng Bo Tai chinh quy dinh mirc thu, ché d6 thu, ndp, quan 1y va sir dung phi
thdm dinh chuong trinh nghé thuat biéu dién; phi thim dinh néi dung chuong
trinh trén bang, dia, phén mém va trén vt liéu khac bao gém: cac hoat dong biéu
dién nghé thuat nhan ky niém ngay thiét lép quan hé ngoai giao v6i céc nudc,
ky niém ngay qubc khanh céc nuée tai Viét Nam; t chire nhan chuyén thim cta
lanh dao cip cao cac nudc dén Viét Nam; ky niém ngay sinh nhét ctia mét sb
1&nh tu cac nudc tai Viét Nam hoac nhén ky niém sy kién dac biét cua nuéce
ngoai duoc td chire tai Viét Nam.

- L& phi: Khong.

* Tén mdu don, mdu to khai:
- Vin ban dé nghi td chirc biéu dién nghé thuat (Mau s6 02 Phu luc ban
hanh kém theo Nghi dinh sé 144/2020/ND-CP).
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* Yéu cau, diéu kién thuc hién thu tuc hanh chinh:

La don vi su nghiép céng 1ap c6 chirc ning biéu dién nghé thuét; hoi chuyén
nganh vé nghé thuat biéu din; t§ chuc, ca nhan dang ky kinh doanh hoat dong
biéu dién nghé thuét theo quy dinh cta phap luat.

* Can cw phap ly cua thu tuc hanh chinh:

- Nghj dinh sb 144/2020/ND-CP ngay 14 thang 12 ndm 2020 cta Chinh
phii quy dinh vé hoat déng nghé thuét bidu dién. C6 hiéu luc tir ngay 01 thang
02 nam 2021.

- Théng tu s6 288/2016/TT-BTC ngay 15 thang 11 nam 2016 ctia B trudng
B6 Tai chinh quy dinh muc thu, ché d6 thu, ndp, quan ly va st dung phi tham
dinh chuong trinh nghé thuat biéu dién; phi thdm dinh ndi dung chwong trinh
trén bang, dia, phin mém va trén v4t liéu khac. C6 hiéu luc tir ngay 01 thang 01
nam 2017.

- Quyét dinh sb 632/QD-BVHTTDL ngay 04 thang 02 nam 2021 cua B
truéng B Vin héa, Thé thao va Du lich vé viée cong b thi tuc hanh chinh méi
ban hanh, thu tuc hanh chinh bi béi bo trong linh vuc nghé thuat biéu dién thude
pham vi chitc nang quéan ly ctia B6 Van héa, Thé thao va Du lich.

e 1]

o

N S








i ) _ MAus6 02
.(D... CONG HOA XA HQOI CHU NGHIA VIET NAM
- Poc lap - Tw do - Hanh phuc

Sb:... ..., ngay ... thdng ... nam ...
V/v d& nghi t§ chirc biéu dién nghé thuat

Kinh gti: ... (2)...

Cén cu Nghi dinh sb 144/2020/ND-CP ngay 14 thang 12 ndm 2020 cia Chinh phu quy
dinh vé hoat ddng nghé thuét biéu dién, ... (1)... d€ nghi to chirc biéu dién ngh¢ thuét
nhu sau:

1. Tén chuong trinh biéu dién nghé thuit (tén nudc ngoai néu co): ...

2. Thoi gian tb chic: ...

3. Dia diém tb chuc: ... (3) ...

4. Dy kién thoi gian, dia diém td chitc duyét chuong trinh: ...

5. Ngudi chiu trach nhiém chinh néi dung: ...

6. Thong tin lién quan:

- Co quan, td chirc, ca nhan lién két (néu c0);

- Viéc t6n vinh, vinh danh danh hiéu cua ca nhan, td chac (néu co).

Tai liéu kém theo: ... (4) ...

Chung t6i cam két thuc hién dung nhitng ndi dung dang ky trén theo cic quy dinh cua
phép luét hién hanh va co trach nhiém:

- Chép hanh quy dinh tai Nghi dinh s6 144/2020/ND-CP ngay 14 thang 12 nam 2020
cda Chinh phu quy dinh vé hoat dong nghé thuét biéu dién;

- Tuén thﬁ’ quy dinh \{é bao df}m an ninh, trat tu an toan xa hdi, moi truong, y té va
phong, chong chéy nd, céc diéu kién khac theo quy dinh cia phép lut ¢6 lién quan
trudc va trong qua trinh t6 chirc biéu dién nghé thuat./.

Noi nhin: TO CHUC/CA NHAN DE NGHI
Nh“ tren; (K, ghi ro ho tén, dong ddu)
- Luu: ...

(1) Td chirc, ca nhan dé nghi.

(2) Co quan nha nudc ¢6 thim quyén chép thun td chic biéu dién nghé thuat.

(3) Dia chi khu vire/co s¢té chuc biéu dién nghé thuat.

(4) Thanh phén hd so thuc hién thi tuc hanh chinh va céc tai lidu khac (néu c6).







5

2. Tha tuc to chu’c cuodc thl, hen hoan trén dia ban quan ly (khéng thuoc
truong hop toan quoc va quoc té clia cac héi chuyen nganh vé nghé thuat
biéu dién thudc Trung wong, don vi sw nghiép cong lap c6 chire ning biéu
dién nghé thuat thude Trung wong)

* Trinh tw thuc hién:

a) T4 chire, ca nhan gtri 01 bd ho so truc tiép; qua buu chinh hodc truc tuyén
t6i S& Vin héa va Thé thao it nhét it nhat 30 ngay lam viéc trude ngay du kién
td chirc cudc thi, lién hoan;

b) Trudng hop hd so chua hop 18, trong thoi han 03 ngay lam viéc ké tir
ngay nhén dugc hd so, S& Van héa va Thé thao c6 van ban théng bao yéu cu
hoan thién ho so;

¢) Truong hop hd so diy di theo quy dinh, trong thoi han 15 ngay lam viée
ké tir ngay nhan hd so, S& Van héa va Thé thao thidm dinh, cap vin ban chip
thuan t6 chirc cudc thi, lién hoan (theo Mau s6 06 tai Phu luc ban hanh kém theo
Nghi dinh s6 144/2020/ND-CP) dbng thoi dang tai trén hé théng théng tin dién
tir. Trudng hop khong chap thudn, phai tra 101 bing van ban néu rd ly do;

d) Truong hop thay ddi noi dung cudc thi, lién hoan da dugc chép thuan, t
chirc, ca nhan dé nghi t6 chic cude thi, lién hoan ¢é van ban néu rd ly do gui
truc tiép; qua buu chinh hoic truc tuyén t6i S Vin hoéa va Thé thao. Trong thoi
han 05 ngay lam viéc, ké tir ngay nhén du ho so hop 18, S& Van héa va Thé thao
xem xét, quyét dinh va théng bao két qua bang van ban téi td chirc, ca nhan dé
nghi;

d) Truong hop thay dbi thoi gian, dia diém td chirc cudce thi, lién hoan da
duoc chép thuén, t6 chirc, c4 nhan dé nghi td chirc cudc thi, 1ién hoan c6 van ban
thong bao giri truc tiép; qua buu chinh hodc truc tuyén t6i S& Van héa va Thé
thao va chinh quyén dia phuong noi té chirc cude thi, lién hoan it nhat 05 ngay
lam viéc trude ngay du kién td chirc cude thi, lién hoan.

- Thoi gian tiép nhén va tra két qua:

+ Bubi sang: Tir 08h00 dén 11h00

+ Buoi chiéu: Tir 13h30 dén 16h30

- Dia diém tiép nhan va tra két qua: Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tinh,
s6 01 Lé Lai, thanh phé Hué.

* Cdch thire thuc hién: Nop truc tiép, truc tuyén hodc qua dich vu buu chinh
codng ich dén Trung tam Phuc vu hanh chinh cong tinh.

* Thanh phan 56 Iwong hé so:

a) Van ban dé nghi t6 chirc cudc thi, lién hoan (Mau s 04 Phu luc ban hanh
kém theo Nghi dinh s6 144/2020/ND-CP);

b) Dé 4n tb chuc cudc thi, lién hoan (MAu s 05 Phu luc ban hanh kém theo
Nghi dinh s 144/2020/ND-CP).

- S6 luong hd so: 01 (b3).

* Thoi han gigi quyét: 15 ngay lam viée k& tir ngay nhén da hd so hop 1é.

<~
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* Doi twong thure hién thii tuc hanh chinh: T6 chirc, ca nhan,

* Co quan thuc hién thi tuc hanh chinh:

- Co quan ¢6 thim quyén quyét dinh: UBND tinh

- Co quan truc tiép thuc hién TTHC: S& Vin hoa va Thé thao.

* Két qua thuc hién thil tuc hanh chinh: Vin ban chap thuan.

* Phi, 1é phi: Khong

* Tén méu don, méu t6 khai:

_ Vin ban dé nghi td chirc cudc thi, lién hoan céc loai hinh nghé thuat biu
dién (MAu sé 04 Phu luc ban hanh kém theo Nghi dinh s6 144/2020/ND-CP);

- P2 4n td chire cudc thi, lién hoan (Mau s6 05 Phu luc ban hanh kém theo
Nghi dinh s 144/2020/ND-CP).

* Yéu cau, diéu kién thuc hién thi tuc hanh chinh:

La don vi sy nghiép cdng 1ap c6 chirc nang biéu dién nghé thuat; héi chuyén
nganh v& nghé thuat biéu dién; tb chirc, ca nhan ding ky kinh doanh hoat dong
biéu dién nghé thuat theo quy dinh cua phép luat.

* Cdan cir phdp Iy cua thu tuc hanh chinh.

- Nghi dinh s6 144/2020/ND-CP ngay 14 thang 12 nam 2020 cta Chinh
phtl quy dinh vé hoat dong nghé thuat biéu dién. C6 hiéu luc tir ngay 01 thang
02 nam 2021.

- Quyét dinh s 632/QD-BVHTTDL ngy 04 théang 02 ndm 2021 cta BS
truong BO Van hda, The thao va Du lich vé viéc cong bo thu tuc héph c}linh moai
ban hanh, tht tuc hanh chinh bi bai b6 trong Inh vuc nghé thuat bi€u dién thudc
pham vi chirc nang quan ly cia B Vin héa, Thé thao va Du lich.







. 3 . 3 Méiu sé 04
..(D)... CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tw do - Hanh phiic

‘ , Sé: ... .., NgAy ... thdng ... ndm
V/v dé nghi t6 chirc cude thi, 7lién l~10an
cac loai hinh ngh¢ thuat biéu dién

Kinh giii: ... (2) ...

Cén cir Nghi dinh sb 144/2020/ND-CP ngay 14 thang 12 nam 2020 cua Chinh phu quy
dinh ve hoat dong nghé thuét bieu dién, ... (1) ... dé nghi t6 chire cude thi, lién hoan
cac loai hinh nghé thuat biéu dién nhu sau:

1. Tén cudc thi, lién hoan (tén nudc ngoai néu cé): ...
2. Thoi gian td chirc:
3. Dja diém t6 chirc: ... (3) ...
4. Loai hinh nghé thuat biéu dién: ... (4) ...
5. Thong tin lién quan:
- Co quan, td chirc, ¢4 nhan lién két, phdi hop (néu co).
Tai liéu kém theo: ... (§5) ...
..(1)... cam két thuc hién diing nhitng ndi dung trén theo céc quy dinh cta phap luat
hién hanh va c6 trach nhiém:
- Chép hanh quy dinh tai Nghi dinh sb 144/2020/ND-CP ngay 14 thang 12 nam 2020
cta Chinh pht quy dinh vé hoat dong nghé thuét bi€u dién;

- Tuén tht quy dinh vé bao dam an ninh, trat ty an toan xa hoi, méi trudng, y té va
phong, chdng chéy nd, cac didu kién khéc theo quy dinh cua phép lut c6 lién quan_
trudc va trong qué trinh t chirc cudc thi, lién hoan cdc loai hinh nghé thuat biéu dién./.

Noi nhdn: TO CHUC/CA NHAN PE NGHI
Nh“ trén; (Ky, ghi ré ho tén, dong dau)
- Ll.;UZ

(1) T4 chitc, c4 nhan d& nghi.

(2) Co quan nha nudc ¢6 thé_m quyén chép thugn t6 chirc cudc thi, lién hoan céc loai hinh nghé thuat biéu dién.
(3) Dia chi khu vuc/co s& t6 chirc cudc thi, lién hoan céc loai hinh nghé thuat biéu dién.

(4) Ghi 16 loai hiqh nghé thuat biéu dién cla cudc thi, lién hoan.

(5) Thanh phén hd so thuc hién tha tuc hanh chinh va céc tai 1iéu khac (néu co).








. 5 Méu s6 05
() ... CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
- Doc lap — Tw do — Hanh phuc

., hgay ... thang ... ndm

PE AN TO CHUC CUQC THI, LIEN HOAN
“...(2)...7
1. Tén goi, don vi td chirc cudc thi, lién hoan
1.1. Tén goi: “...(2)...”
1.2. Pon vi té chuc: “...(1)...”
2. Loai hinh nghé thuét biéu dién
Phén nay ghi rd cac loai hinh nghé thuét biéu dién dugc td chire thi, lién hoan
3. Muc dich, y nghia cugc thi, lién hoan
Muc dich, y nghia cua cudc thi, lién hoan duoc néu rd va phai phu hop voi tén
goi cda cudc thi, lién hoan.
4. Piéu kién, dbi twong tham gia cugc thi, lién hoan
4.1. biéu kién tham gia
4.2. Dbi tugng tham gia
5. Noi dung, trinh tr td chirc
5.1. Cong bd cudc thi, lién hoan
- Thoi gian
- C4ch thire, ndi dung thong bao td chire
5.2. Vong thi .../Chuong trinh lién hoan ...
- Thoi gian, dia diém
- N6i dung thi, li€n hoan
- Cong bb két qua
5.3. Vong thi .../Chuong trinh lién hoan ...
6. Danh hiéu, gia tri giai thuwdng va thoi gian trao danh hiéu, giai thuéng
6.1. Danh hi€u va gié tri giai thudng
6.2. Thoi gian trao danh hiu, gii thudng
7. Quy ché chim giai
Ngoai cac quy ché chim giai ctia cudc thi, lién hoan do don vi t6 chirc quy dinh,
phan nay ghi ro thanh phan ban gidm khao c6 it nhét 2/3 téng s6 thanh vién dép tng
nang luc chuyén mén vé loai hinh nghé thuat biéu dién trong cudc thi, lién hoan.
8. Kinh phi té chirc
(Gtri kém theo cac tai liéu chimg minh ngudn kinh phi)
9. Quyen va nghia vu caa t6 chire, ca nhan lién quan
Phén nay ghi 1o quyen nghia vu ctia td chirc, ca nhan lién két, nha tai trg, thi
sinh,... kém theo cam két phai chiju trach nhiém xur ly giai quyét khiéu nai, td céo cia
cac td chire, c4 nhén lién quan dén hoat dong td chire cudc thi, lién hoan ctia don vi.
: TO CHUC/CA NHAN DPE NGHI
(Ky, ghi ro ho tén, dong ddu)

(1) Tb chirc, ca nhan dé nghi. )
(2) Tén cudc thi, lién hoan céc loai hinh nghé thuat biéu dién.
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3. Thi tuc t6 chirc cudc thi nguoi dep, ngwdi miu

* Trinh tu thuc hién:

a) T4 chite, cé nhan gui 01 bo hd so truc tiép; qua buu chinh hoéc truc tuyén
t6i S& Vin héa va Thé thao it nhat it nhat 30 ngay lam viéc trude ngay du kién
t6 chie cude thi;

b) Truong hop hd so chua hop 18, trong thoi han 03 ngay lam viée ké tir
ngay nhan duoc hd so, S& Van héa va Thé thao cé vin ban thong béo yéu clu
hoan thién hd so;

¢) Truong hop hd so ddy du theo quy dinh, trong thdi han 15 ngay lam viéc
ké tir ngay nhan hd so, S& Vian héa va Thé thao thim dinh va trinh UBND tinh
cép vén ban chép thudn td chic cudc thi (theo MAu s6 09 tai Phu luc ban hanh
kém theo Nghi dinh sb 144/2020/ND-CP) dong thoi diang tai trén hé thdng thong
tin dién tir. Trudong hop khong chip thuan, phai tra 10i bang vin ban néu rd ly do

d) Truong hop thay d6i ndi dung cudc thi da duge chip thudn, td chic, ca
nhan dé nghi td chtic cudc thi c6 vin ban néu 15 1y do gl truc tiép; qua buu
chinh hosc truc tuyén t&i S& Vian héa va Thé thao. Trong thoi han 05 ngay 1am
viéc, ké tir ngay nhén & hd so hop 1, S¢ Vin héa va Thé thao xem xét, trinh
UBND tinh quyét dinh va théng bao két qua bang van ban téi td chirc, ca nhan
dé nghi;

d) Truong hop thay d6i thoi gian, dia diém t6 chirc cude thi da dugce chép
thuén, t6 chirc, ca nhan dé nghj té chirc cudc thi, lién hoan ¢6 van ban théng bao
gui truc tiép; qua buu chinh hosc truc tuyén t6i S& Vian héa va Thé thao va chinh
quyen dia phwong noi t6 chirc cudce thi it nhét 05 ngay lam viée trude ngay du
kién tb chuc cudc thi.

- Thoi gian tiép nhan va tra két qua:

+ Budi sang: Tir 08h00 dén 11h00

+ Budi chiéu: Tir 13h30 dén 16h30

- Pia diém tiép nhan va tra két qua: Trung tAm Phuc vu hanh chinh cong tinh,
s6 01 Lé Lai, thanh phd Hué.

* Cdch thirc thuc hién: Nop truc tiép, truc tuyén hodc qua dich vu buu chinh
cdng ich dén Trung tdm Phuc vu hanh chinh céng tinh.

* Thanh phan, s6 luong hé so:

a) Vian ban dé nghi t6 chic cude thi (theo Mau sb 07 tai Phu luc ban hanh
kém theo Nghi dinh sé 144/2020/ND-CP);

b) Pé an td chirc cudc thi (theo MAu sb 08 tai Phu luc ban hanh kém theo
Nghi dinh s 144/2020/ND-CP).

- 86 lugng hd so: 01 (bd).

* Thoi han gidi quyét: 15 ngay 1am viéc k& tir ngay nhan du hd so hop 1é.
Trong d6

* Do twong thue hién thi tuc hanh chinh: T chuc, c4 nhan.

SR N VI
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* Co quan thuc hién thu tuc hanh chinh:

- Co quan ¢6 thdm quyén quyét dinh: UBND tinh

- Co quan truc tiép thuc hién TTHC: S& Van hoa va Thé thao.

* Keét qua thuc hién thu tuc hanh chinh: Van ban chép thuan.

* Phi, I¢ phi: Khong

* Tén mdu don, mdu to khai:

- Vin ban dé nghi tb chirc cudc thi ngudi dep, ngudi mau (Mau sé 07 Phu
luc ban hanh kém theo Nghi dinh sb 144/2020/NP-CP);

- Pé an tb chirc cude thi (Mau sé 08 Phu luc ban hanh kém theo Nghj dinh
s6 144/2020/NP-CP).

* Yéu cau, diéu kién thuc hién thii tuc hanh chinh.

La don vi su nghié€p cong lap cé chiic nang biéu dién nghé thuat; hoi chuyén
nganh vé nghé thuat biéu dién; t6 chic, c4 nhan dang ky kinh doanh hoat dong
biéu dién nghé thuét theo quy dinh cta phép luat.

* Can cu phap ly cua thu tuc hanh chinh:

- Nghi dinh s& 144/2020/NP-CP ngay 14 thang 12 nam 2020 cta Chinh
pht quy dinh vé hoat déng nghé thuét biéu didn. C6 hiéu lyuc tir ngay 01 thang
02 nam 2021.

- Quyét dinh sb 632/Qb-BVHTTDL ngay 04 thang 02 ndm 2021 cua B
truéng Bé Van hoa, Thé thao va Du lich vé viéc cong bd tha tuc hanh chinh méi
ban hanh, thu tuc hanh chinh bj béi bo trong linh vuc nghé thuat biéu dién thude
pham vi chirc nang quan ly cua B6 Vian hoa, Thé thao va Du ljch.
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. ; . MAu sb 07
(D)., CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tuw do - Hanh phiic

Sb: ... .., Ngay ... thang ... ndm
V/v d¢ nghi t6 chirc
cudc thi ngudi dep, ngudi mau

Kinh gui: ... (2) ...

Can cu Nghi dinh s6 144/2020/ND-CP ngay 14 thang 12 nam 2020 ctia Chinh phi quy
dinh vé lloat ddng nghé thuat bi€u dién, ... (1) ... d€ nghi to6 chirc cudc thi ngudi dep,
ngudi mau nhu sau:

1. Tén cude thi (tén nudc ngoai néu co): ...
2. Thoi gian td chirc: ...
3. Dia diém t6 chuc: ... (3) ...
4. Thong tin lién quan:
- Co quan, td chirc, c4 nhan lién két, phéi hop (néu cd);
Tai liéu kém theo: ... (4) ...

..(1)... cam két thuc hién diing nhitng ndi dung trén theo cac quy dinh ctia phap luat
va ¢o trach nhiém:
- Chép hanh quy dinh tai Nghi dinh s 144/2020/ND-CP ngay 14 thang 12 nam 2020
cua Chinh phu quy dinh vé hoat ddng ngh¢ thuét bi¢u dién;
- Tuén tha quy dinh vé bao dam an ninh, trat tu an toan x4 hoi, méi truong, y té va

phong, chdng chéy nd, cac diéu kién khéc theo quy dinh ciia phap luat c6 lién quan
trude va trong qua trinh t6 chuc cude thi nguoi dep, ngudi mau./.

Noi nhn: TO CHUC/CA NHAN PE NGHI
- Nhu trén; (Ky, ghi ré ho tén, déng ddu)

ey

-Luu: ...

(1) T chirc, ca nhan dé nghj.

(2) Co quan nha nudc co tham quyén chap thuan t chirc cuje thi nguoi dep, ngudi mau.
(3) Dia chi khu vuc/co s& t§ chire cuge thi ngudi dep, ngudi mu.

(4) Thanh phén hd so thue hién tha tuc hanh chinh va céc tai liéu khac (néu co).

4
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Miu s6 08

(D) ... CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc ldp — Tw do — Hanh phic

., ngay ... thang ... ndm

PE AN TO CHU'C CUOQC THI
“(2)...”

1. Tén goi, don vi té chirc cude thi

1.1. Tén goi: “...(2)...”

1.2. Pon vi t6 chire: “...(1)...”

2. Muc dich, y nghia cudc thi

Muc dich, y nghia cua cugc thi duoc néu ré va phai phit hop vai tén goi cua cugc thi,

3. Diéu kién, d6i twong tham gia dw thi

3.1. Diéu kién du thi

3.2. Péi tuong du thi

4. Noi dung, trinh tw té chirc

4.1. Cong bb cudc thi

- Thoi gian

- Céch thtrc, ndi dung thong bao té chirc

4.2.Vong thi ...

- Thoi gian, dia diém

- N6i dung thi

- Cong bd két qua

4.3. Vong thi ...

5. Danh hiéu, gia tri gidi thwdéng va thoi gian trao danh hiéu, gidi thuwéng

5.1. Danh hi€u va gi4 tri giai thudng

5.2. Thoi gian trao danh hiéu, giai thudng

6. Quy ché chim giai

7. Kinh phi t6 chirc

(Gtri kém theo cac tai liéu chitng minh ngudn kinh phi)

8. Quyén va nghia vu ciia té chire, ca nhén lién quan

Phén nay ghi 5 quyen nghia vu ctia t chirc, ca nhan lién két, nha tai trg, thi
sinh... kem theo cam két phéi chju trach nhiém xt 1y giai quyét khiéu nai, té cdo clia cac

td chirc, ¢4 nhén lién quan dén hoat dong té chire cugc thi cia don vi. .
TO CHUC/CA NHAN DE NGHI
(Ky, ghi r6 ho tén, dong dau)

(1) Té chirc, ca nhén dé nghi. R
(2) Tén cudc thi ngudi dep, ngudi mau.
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4. Thii tuc ra nwéc ngoai dir thi ngwoi dep, ngudi miu

* Trinh tw thuc hién:

a) Ca nhan giri 01 bd hd so truc tiép; qua buu chinh hoic truc tuyén toi S&
Vin hoa va Thé thao;

b) Truong hop hd so chua hop 18, trong thoi han 03 ngay lam viée ké tir
ngay nhan dugc hd so, S& Van héa va Thé thao ¢é van ban théng bao yéu cu
hoan thién hd so;

¢) Trudng hop hd so ddy du theo quy dinh, trong thoi han 05 ngay lam viée
ké tlr ngay nhén hd so, S& Vian hoa va Thé thao thim dinh va cép vin ban xac
nhén (theo MAu s6 11 tai Phu luc ban hanh kém theo Nghi dinh sé 144/2020/ND-
CP) dong thoi dang tai trén hé thong thong tin dién tir. Truong hop khong xac
nhan, phai tra 10i bang vin ban néu rd 1y do;

d) Truong hop thay dbi ndi dung di duge xac nhén, ca nhan ¢6 van ban néu
rd 1y do giri truc tiép; qua buu chinh hodc truc tuyén téi S& Van hoa va Thé thao.
Trong thoi han 02 ngay lam viée, ké tir ngdy nhén & hd so hop 18, S& Van hoa
va Thé thao xem xét, quyét dinh va thong bao két qua bing van ban t6i ca nhan
dé nghi.

- Thoi gian tiép nhan va tra két qua:

+ Budi sang: Tir 08h00 dén 11h00

+ Budi chiéu: Tir 13h30 dén 16h30

- Dia diém tiép nhén va tra két qua: Trung tAm Phuc vu hanh chinh cong tinh,
s6 01 L& Lai, thanh phé Hué.

* Cdch thirc thuc hién: Nop truc tiép, truc tuyén hodc qua dich vu buu chinh
coéng ich dén Trung tdm Phuc vu hanh chinh céng tinh.

* Thanh phan, sé luong ho so:

a) To khai vé viéc ra nudc ngoai du thi ngudi dep, ngudi mau (theo MAu sb
10 tai Phu luc ban hanh kém theo Nghi dinh sb 144/2020/ND-CP),

b) Phiéu ly lich tu phép s 1;

¢) Ban sao gidy moi du thi kém theo ban dich tiéng Viét c6 chimg thuc chit
ky nguoi dich.

- 86 lugng hd so: 01 (bd).

* Thoi han gidi quyét: 05 ngay lam viée ké tir ngay nhéan dt hd so hop 1é.

* Doi twong thuc hién thi tuc hanh chinh: Cé nhan.

* Co quan thuc hién thu tuc hanh chinh:

- Co quan c6 thim quyén quyét dinh: S& Van héa va Thé thao.

- Co quan truc tiép thuc hién TTHC: S& Van héa va Thé thao.

* Két qua thyc hién thii tuc hanh chinh: Van ban chp thuan.

* Phi, [¢é phi: Khong

* Tén mdu dom, mau to khai: To khai vé viéc ra nuéce ngoai dy thi nguoi
dep, ngudi mau (Mau sé 10 Phu luc ban hanh kém theo Nghi dinh sé
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144/2020/ND-CP).

* Yéu cau, diéu kién thuc hién thii tuc hanh chinh:

a) C6 gidy moi cua t6 chirc, ca nhan té chirc cuge thi.

b) Khéng trong thoi gian bi ap dung bién phap xtr ly hanh chinh; khéng c6
an tich ho#c khong phai 1a nguoi dang bi budc tdi theo quy dinh cta phap luét
vé t tung hinh su.

¢) Khéng trong thdi gian bi dinh chi hoat dong biéu dién nghé thuat theo
quyét dinh ctia co quan nha nude c6 tham quyén.

* Can cur phdp ly cua thu tuc hanh chinh:

- Nghi dinh sé 144/2020/ND-CP ngay 14 thang 12 nim 2020 cta Chinh
phu quy dinh vé hoat dong nghé thuat biéu dién. C6 hiéu luc tir ngay 01 thang
02 nam 2021.

- Quyét dinh sé 632/QD-BVHTTDL ngay 04 thang 02 nam 2021 cua B
truéng BO Vian hoa, Thé thao va Du lich vé viéc cong bd thu tuc hanh chinh méi
ban hanh, thu tuc hanh chinh bi bai bo trong linh vuc nghé thuat biéu dién thude
pham vi chic nang quén ly ciia B$ Van hoa, Thé thao va Du lich.
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o ] Mau s6 10
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc 1ap - Tw do - Hanh phic

., hgay ... thdng ... ndm

‘ TO KHAI )
Vé viéc ra nwéc ngoai du thi ngwoi dep, ngwdi mau

Kinh gtri: ... (1) ...

Ho tén: ...

Thé can cude cong dan/ching minh nhan dan/ho chiéu sé ... do ... cdp ngay ... thang
.. nam ...

Can ca Nghi dinh s6 144/2020/ND-CP ngay 14 thang 12 nam 2020 cia Chinh phu quy
dinh vé hoat dong nghé thuét biéu dién, t6i ding ky ra nudc ngoai du thi nguoi dep,
ngudi mau nhu sau:

1. Tén cudc thi (tén nude ngoai): ...
2. Thoi gian tham gia: ...
3. Pia diém tham gia: ... (2) ...
Tai liéu kém theo: ... (3) ...
.. (1) ... xin cam két thuc hién dtng va hoan toan chiju trach nhiém vé nhimg ndi dung
trén theo cac quy dinh cia phap luat hién hanh./.
TO CHUC/CA NHAN PE NGHI
(Ky, ghi 16 ho tén)

(1) Co quan nha nudc cb tham quyén xéac nhén cho ¢4 nhéan Viét Nam dy thi ngudi dep, ngudi méu & nudc ngodi.
(2) Tinh/thanh pho cia qubc gia noi td chuc cudc thi.
(3) Thanh phan hd so thuc hién thu tuc hanh chinh va céc tai liéu khac (néu c4).
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1L. TTHC PUQC SUA POI, BO SUNG LINH VU'C VAN HOA

1. Thi tuc cAp Gidy phép du diéu kién kinh doanh dich vu karaoke

* Trinh tw thuc hién:

- Doanh nghiép giri 01 bd hd so d& nghi cip Gidy phép du diéu kién kinh doanh
dich vu karaoke dén S& Vin hda va Thé thao;

- Trudng hop hd so chua diy du theo quy dinh, trong thoi han 01 ngay lam
viéc ké tir ngay nhan hé so, S& Vin héa va Thé thao c¢é van ban thong béo yéu
cAu hoan thién hd so.

- Trudng hop hd so day @i theo quy dinh, trong thoi han 05 ngay lam viée ké
tir ngdy nhan hd so, S& Vin héa va Thé thao cip Gidy phép du diéu kién kinh doanh
thdm dinh hd so va thdm dinh thuc té cac diéu kién theo quy dinh va cap Giay phép
(theo MAu sb 02 tai Phu luc ban hanh kém theo Nghi dinh s6 54/2019/ND-CP ngay
19 thang 6 nim 2019). Trudng hop khéng cip Gidy phép du diéu kién kinh doanh
dich vu karaoke phai tra 101 bang van ban va néu rd 1y do.

- Thoi gian tiép nhan va tra két qua:

+ Bubi sang: Tir 08h00 dén 11h00

+ Bubi chiéu: Tir 13h30 dén 16h30

- Dia diém tiép nhan va tra két qua: Trung tim Phuc vu hanh chinh céng tinh,
s6 01 L& Lai, thanh ph Hué.

* Cach thuc thuc hién: Nop truc tiép, truc tuyén hoéc qua dich vu buu chinh
coéng ich dén Trung tdm Phuc vu hanh chinh cdng tinh.

* Thanh phan, s6 leong hé so:

(1) Pon & nghij cip Gidy phép du diéu kién kinh doanh dich vu karaoke
(MAu s6 01 tai Phu luc ban hanh kém theo Nghi dinh s6 54/2019/ND-CP ngay 19
thang 6 nam 2019).

(2) Ban sao c6 chimg thuc hodc ban sao c¢6 xuét trinh ban chinh aé
dbi chiéu Gidy chimg nhén du diéu kién vé an ninh, trat tu.

- 86 lugng hd so: 01 (bo).

* Thoi han gidi quyét: 05 ngay 1am viée ké tir ngay nhan & hd so hop 1é.

* Péi tuong thuc hién thu tuc hanh chinh: Doanh nghiép

* Co quan thuc hién thu tuc hanh chinh:

- Co quan ¢6 tham quyén quyét dinh: S& Vian hoa va Thé thao.

- Co quan tryc tiép thyuc hién TTHC: S& Vin héa va Thé thao.

* Két qua thuc hién thii tuc hanh chinh: Giy phép.

* Phi, 1¢ phi: *

- Tai thanh phd Hué, TX Huong Tra, TX Huong Thiy:

+ Tor 01 dén 03 phong: 4.000.000 déng/gidy.

+ Tir 04 dén 05 phong: 6.000.000 déng/gidy.

+ Tir 06 phong tré Ién: 12.000.000 dong/gidy.
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Tai cac khu viee khac:

+ Tir 01 dén 03 phong: 2.000.000 dong/gidy.

+ Tir 04 dén 05 phong: 3.000.000 déng/gidy.

+ Tir 06 phong tré Ién: 6.000.000 dong/gidy.

* Tén mdu don, méu to khai:

Pon dé nghi cdp Gidy phép du diéu kién kinh doanh dich vu karaoke (Mau
s6 01 tai Phu luc ban hanh kém theo Nghj dinh s 54/2019/ND-CP ngay 19 thang
6 ndm 2019).

* Yéu cau, diéu kién thuc hién thi tuc hanh chinh.:

(1) La doanh nghiép hoac h kinh doanh dugc thanh lap theo quy dinh cta
phap luét.

(2) Bao dam céc diéu kién vé phong, chdng chay nd va an ninh, trat tu theo
quy dinh tai Nghi dinh s6 96/2016/ND-CP ngay 01 thang 7 nim 2016 cta Chinh
phil quy dinh diéu kién vé an ninh, trat tu d6i voi mét sb nganh, nghé dau tu kinh
doanh c6 diéu kién.

(3) Phong hat phai c6 dién tich sir dung tir 20 m? trd 1én, khong ké cong trinh
phu.

(4) Khong dugc dat chét cira bén trong phong hat hodc dat thiét bi bao dong
(trlr cac thiét bj bao chay nd).

* Trach nhiém chung ctia doanh nghiép, ho kinh doanh khi kinh doanh dich
vu karaoke:

(1) Chép hanh phép luat lao ddng véi ngudi lao dong theo quy dinh ctia phap
luat. Cung cip trang phuc bién tén cho ngudi lao dong.

(2) Bao dam du diéu kién cach 4m va 4m thanh thoat ra ngoa1 phong hat hodc
phong vii trudng phu hop véi Quy chuan ki thuat quéc gia vé tiéng on.

(3) Tuan tht quy dinh tai Nghi dinh s 105/2017/ND-CP ngay 14 thang 9
nim 2017 ctia Chinh pht vé kinh doanh rugu.

(4) Tuan thl quy dinh ctia phap luat vé phong, chéng tic hai ctia thubc 14.

(5) Tuan thu quy dinh ctia phap luat vé bao vé méi truong; vé sinh an toan
thuc pham; ban quyén tac gia; hop ddng lao dong; an toan lao dong; bao hiém;
phong, chdng té nan x4 hoi va cac quy dinh cta phép luét khac c6 lién quan.

* Trach nhiém cua doanh nghiép, ho kinh doanh khi kinh doanh dich vu
karaoke phai phai tudn theo cac quy dinh sau déy:

Ngoai trach nhiém quy dinh tai Diéu 6 Nghj dinh s6 54/2019/ND-CP ngay
19 thang 6 ndm 2019, doanh nghiép hodc hd kinh doanh dich vu karaoke c6 trach
nhiém:

(1) Bao dam hinh anh phu hop 1oi bai hat thé hién trén man hinh
(hodc hinh thic tuong tu) va van hoa, dao duic, thuin phong my tuc cuia dan tdc
Viét Nam.

(2) Khong duogc hoat dong tir 0 gid sang dén 08 gidr sang.

* Can cie phdp Iy cua thi tuc hanh chinh: *
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- Nghi dinh s6 54/2019/ND-CP ngay 19 thang 6 ndm 2019 cta Chinh phu quy
dinh vé kinh doanh dich vu karaoke, dich vu vii truong. Cé hiéu luc thi hanh tir
ngay 01 thang 9 nam 2019.

- Théng tw s6 01/2021/TT-BTC ngay 07 thang 01 nidm 2021 cua BJ trudng
B Tai chinh quy dinh vé mikc thu, ché dé thu, nép, quan Iy va sir dung phi tham
dinh cdp Gidy phép kinh doanh karaoke, vii truong. C6 hiéu luc thi hanh tir ngay
25 thdang 02 nam 2021.

- Quyét dinh s6 820/QD-BVHTTDL ngay 09 thdng 3 nam 2021 cua Bo
trudng B Vin hoa, Thé thao va Du lich V& viéc cong bd thi tuc hanh chinh sra
d6i, bd sung trong linh vuc vin héa thuéc pham vi chirc ning quan ly cia B
Vin héa, Thé thao va Du lich.

* Phan in dam, nghiéng la néi dung duoc swwa doi, bo sung
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MAu sé 01

(D). CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Dgc lap - Tw do - Hanh phic

sb: ... [oveiieio. , ngay ... thang ... nam ......

] , DPON DE NGHI
CAP GIAY PHEP PU PIEU KIEN KINH DOANH DICH VU
KARAOKE

Nguoi dai dién theo phap ludt: ...

Diachitrusdchinh: ... e,

Diénthoai: ........coviviiiiii Fax: oooiiiii i

Gidy ching nhan diang ky doanh nghiép/Gidy chimg nhin ding ky hd
kinh doanh s6 ............ do...oooiiiiiin cp ngay .....thang ....nam ......

M SO ettt e e e e

Dé nghi ... (2) ... xem xét cdp Gidy phép du diéu kién kinh doanh dich vu
karaoke, cu thé la:

Kinh doanh dich vu karaoketaidia chi: ..........coooiiiiiiiiii i,
Tén, bién hiéu co s kinh doanh (61 €O): ....coovviveeiieiiiiiiiiiiee
Diénthoal: .........cccovieiiiiiiann., Fax: i,
STT Vi tri, kich thudc phong Dién tich (m?
Tal 18U Kem theo: ..o
.................. (B) e

... (I) ... xin cam doan ndi dung trinh bay trén hoan toan xac thuc va
thuc hién ding cac quy dinh tai Nghi dinh s6 54/2019/ND-CP ngay 19 thang 6
nam 2019 cua Chinh phu quy dinh vé kinh doanh dich vu karaoke, dich vu
vii trudng va nhitng quy dinh ctia phap luat c6 lién quan. Néu vi pham, xin
hoan toan chju trach nhiém trude phap luat./.

Nguoi dai dién theo phap luat
(ky, ghi & ho tén, déng ddu (néu c6))

(1) Tén doanh nghiép/h¢ kinh doanh dich vu karaoke.
(2) Co quan c6 thdm quyén cip Gidy phép du diéu kién kinh doanh dich vu karaoke.
(3) Néu rd cac tai liéu kém theo.
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2. Tha tuc cap Gidy phép di diéu kién kinh doanh dich vu vii trudmng

* Trinh tu thuc hién:

- Doanh nghiép hoiic hé kinh doanh giri 01 bd hé so dé nghi cap Gidy phép du
diéu kién kinh doanh dich vu vii truong dén S& Vian héa va Thé thao;

- Trudong hop hd so chua diy du theo quy dinh, trong thoi han 01 ngay 1am
viéc ké tir ngay nhén hd so, S& Vin héa va Thé thao cé van ban théng bao yéu
ciu hoan thién hd so.

- Trudng hop ho so ddy du theo quy dinh, trong thdi han 05 ngay lam viéc ké
tlr ngay nhan hd so, S& Van héa va Thé thao cip Gidy phép du diéu kién kinh doanh
thdm dinh hd so va thAm dinh thuc t& cac diéu kién theo quy dinh va cdp Gidy phép
(theo MAu s 02 tai Phu luc ban hanh kém theo Nghi dinh s6 54/2019/ND-CP ngay
19 thang 6 ndm 2019). Trudong hop khong cip Gidy phép du diéu kién kinh doanh
dich vu vii trudmg phai tra 101 bing van ban va néu 15 ly do.

- Thoi gian tiép nhén va tra két qua:

+ Budi sang: Tir 08h00 dén 11h00

+ Bubi chiéu: Tir 13h30 dén 16h30

- bia diém tiép nhén va tra két qua: Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tinh,
s6 01 Lé Lai, thanh phb Hué.

* Cdch thiee thuc hién: NOp truc tiép, truc tuyén hodc qua dich vu buu chinh
codng ich dén Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tinh.

* Thanh phan, s6 lwong hé so:

(1) Pon dé nghj cip Gidy phép du diéu kién kinh doanh dich vu vil trudong
(MAu s6 01 tai Phu luc ban hanh kém theo Nghi dinh s6 54/2019/ND-CP ngay 19 thang
6 nam 2019).

(2) Ban sao c6 chung thuc hoac ban sao cé xuét trinh ban chinh dé
dbi chiéu Giéy chung nhéan du diéu kién vé an ninh, trat tu.

- 86 lugng ho so: 01 (bd).

* Thoi han gidi quyét: 05 ngay lam viéc ké tir ngay nhan da hd so hop 1é.

* Pi tuong thuc hién thu tuc hanh chinh: Doanh nghiép hodc hé kinh doanh

* Co quan thuc hién thu tuc hanh chinh:

- Co quan c6 thdm quyén quyét dinh: S& Vian héa va Thé thao.

- Co quan truc tiép thuc hién TTHC: S& Vin héa va Thé thao.

* Két qua thuc hién thii tuc hanh chinh: Giy phép.

* Phi, I¢ phi:

- Tai thanh phé Hué, TX Huong Tra, TX Huong Thiy: Mitc thu phi tham
dinh cdp gidy phép la 15.000.000d6ng/gidy;

- Tai cdc khu vuc khéc: Mirc thu phi tham dinh cdp gidy phép la
10.000.000d6ng/gidy.

* Tén mdu don, méu to khai:

Pon dé nghi cip Gidy phép du didu kién kinh doanh dich vu vii truong (Mau
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s6 01 tai Phu luc ban hanh kém theo Nghi dinh s6 54/2019/NP-CP ngay 19 thang 6
nam 2019).

* Yéu cau, diéu kién thuc hién thii tuc hanh chinh:

(1) La doanh nghiép hodc hé kinh doanh dugc thanh 1ap theo quy dinh cta
phép luat;

(2) Bao dam cac diéu kién vé phong, chdng chay né va an ninh, trat tu theo
quy dinh tai Nghi dinh s6 96/2016/ND-CP ngay 01 thang 7 nam 2016 ctia Chinh
phti quy dinh diéu kién v& an ninh, trat ty d6i véi mot sé nganh, nghé dau tu kinh
doanh c¢6 diéu kién;

(3) Phong vii truomg phai c6 dién tich st dung tir 80m? tr& 1én, khong ké cong
trinh phu;

(4) Khéng duogc dit chét cira bén trong phong vii trudng hodic dat thiét bi bao
dong (trir cac thiét bi bao chay nd);

(5) Pia diém kinh doanh phai cach trudng hoc, bénh vién, co sé ton gido, tin
ngudng, di tich lich sir - van hoéa tir 200m tr¢ 1én.

* Trach nhiém chung ctia doanh nghiép, ho kinh doanh khi kinh doanh dich
vu vii trudng phai phai tuan theo cac quy dinh sau day:

(1) Chap hanh phap luat lao déng voi ngudi lao dong theo quy dinh ctia phép
luat. Cung cp trang phuc bién tén cho ngudi lao dong.

(2) Bao dam du diéu kién cach 4m va 4m thanh thoat ra ngoal phong hat hoac
vii tredng phit hop véi Quy chudn k§ thuét quoc gia vé tiéng 4n.

(3) Tuan thu quy dinh tai Nghi dinh s6 105/2017/ND-CP ngay 14 thang 9
nim 2017 ctia Chinh pht v& kinh doanh rrou.

(4) Tuén thi quy dinh cta phap luét v& phong, chéng tac hai ctia thudc 14,

(5) Tuan tha quy dinh ctia phap luat vé bao vé méi trudng; vé sinh an toan
thuc phadm; ban quyén tac gia; hop ddng lao dong; an toan lao dong; bao hiém;
phong, chéng té nan xa hoi va cac quy dinh cua phap luét khéc c6 lién quan.

* Trach nhiém cua doanh nghiép, ho kinh doanh khi kinh doanh dich vu vii
truong phai phai tuan theo cdc quy dinh sau day:

Ngoai trach nhiém quy dinh tai Piéu 6 Nghi dinh s6 54/2019/ND-CP ngay
19 thang 6 nam 2019 doanh nghiép hoéc h¢ kinh doanh dich vu vii truong c6 trach
nhiém:

(1) Khong dugc hoat dong tir 02 gid sang dén 08 gidr sang.

(2) Khong cung cép dich vu vil trudng cho ngudi chua da 18 tudi.

(3) Truong hop cé chuong trinh biéu dién nghé thuat phai thuc hién theo
quy dinh ctia phap luét vé bidu dién nghé thuét.

* Cdn cu phap Iy cua thu tuc hanh chinh: *

- Nghi dinh s6 54/2019/ND-CP ngay 19 thang 6 nam 2019 ctia Chinh pha quy
dinh vé kinh doanh dich vu karaoke, dich vu vii trudng. Co hiéu luc thi hanh tir
ngay 01 thang 9 ndm 2019.
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- Théng tw s6 01/2021/TT-BTC ngay 07 théng 01 nam 2021 ciia B truong Bj
Tai chinh quy dinh vé mike thu, ché dg thu, ndp, quan Iy va sir dung phi tham dinh cap
Gidy phép kinh doanh karaoke, vii truong. C6 hiéu luc thi hanh tir ngay 25 thdng
02 nam 2021.

- Quyét dinh sé 820/QD-BVHTTDL ngay 09 thang 3 nam 2021 cua Bo
truong Bé Vin héa, Thé thao va Du lich V@ viée cong bé thi tuc hanh chinh stra
ddi. bd sung trong linh vuc vin héa thudc pham vi chitc nang quan 1y cia Bo
Van héa, Thé thao va Du lich.

* Phan in dam, nghiéng la noi dung duoc sia doi, bo sung
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(D) ... CONG HOA XA HOI CHUNGHIA VIET NAM
Déc lap - Tw do - Hanh phiic

PON DPE NGHI CAP GIAY PHEP PU PIEU KIEN
KINH DOANH DICH VU VU TRUONG

Kinh gui: ............... 2) e
Tén Doanh nghi€p/H6 kinh doanh:...............c i,
Nguoi dai dién theo phap ludt: .........oocooiiiiiiiii
Dia chitru s& chinh: ...
Diénthoai: ........coooviiiiiii i, Fax: .o
Gidy ching nhan ding ky doanh nghiép/Gidy chimg nhan dang ky hod
kinh doanh s6 ............ do .oooeiiiiii cAp ngdy .....thang .... nam ......

A T
Dé nghj ... (2) ... xem xét cip Gidy phép du diéu kién kinh doanh dich vu dich
vu vii trudong, cu thé 1a:
Kinh doanh dich vu dich vu vii truong tai dia chi: ................
Tén, bién hiéu co s6 kinh doanh (méu c6): ......coovvveeiiiiiee i,
Diénthoal: ............coccooiiiiiiiiii, Fax: . i
STT Vi tri, kich thudc phong Dién tich (m?)

Tai Heu Kem theo: ...

........................... (3) e,

... (1) ... xin cam doan ndi dung trinh bay trén hoan toan xac thuc va
thuc hién ding cac quy dinh tai Nghj dinh sb 54/2019/ND-CP ngay 19 thang 6
nam 2019 cua Chinh phu quy dinh vé kinh doanh dich vu karaoke, dich vu
vil truong va nhitng quy dinh clia phdp luat cé lién quan. Néu vi pham, xin
hoan toan chiu trach nhiém trudc phap luit./.

Nguoi dai dién theo phap luat
(ky, ghi ré ho tén, déng ddu (néu co))

(1) Tén doanh nghiép/hd kinh doanh dich vu vii truong.
(2) Co quan c6 tham quyén cép Giy phép du diéu kién kinh doanh dich vu vii trudng.
(3) Néu rd céac tai liéu kem theo.

NN\ "-u 15}*/ R/
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3. Thu tuc cap Giay phép diéu chinh Gidy phép du diéu kién kinh doanh
dich vu karaoke

* Trinh tu thuc hién:

- Trudng hop thay ddi vé dia didm kinh doanh phai thyc hién thii tuc cp
m&i Gidy phép du diéu kién kinh doanh dich vu karaoke theo quy dinh.

- Doanh nghiép hodc ho kinh doanh d& nghi didu chinh Gidy phép du dieu
kién kinh doanh dich vu karaoke trong cac truong hop dudi day giri 01 bd hd so
dén S& Vin hoa va Thé thao qua Trung tdm Phuc vy hanh chinh céng tinh.

+ Thay ddi vé s6 lugng phong;

+ Thay dbi vé chu s hiru.

- Trudong hop hd so chua ding quy dinh, trong thdi han 01 ngay lam viée ké
tir ngay nhén hd so, co quan cap Gidy phép du diéu kién kinh doanh giii vin ban
théng béo yéu cau hoan thién hd so.

- Truong hop hd so ddy du theo quy dinh, trong thoi han 04 ngay 1am viéc
ké tlr ngay nhan hé so, co quan cap Gidy phép di diéu kién kinh doanh cé trach
nhiém thdm dinh hd so, thdm dinh thuc té cac ndi dung thay ddi va cip Gidy phép
du didu kién kinh doanh dich vu karaoke da dugc diéu chinh (theo MAu s6 04 tai
Phu Iuc ban hanh kém theo Nghi dinh s6 54/2019/ND-CP ngiy 19 thang 6 nim
2019). Truong hop khong cap Gidy phép diéu chinh phai tra 10i bang vin ban va
néu rd 1y do.

- Thoi gian tiép nhan va tra két qua:

+ Budi sang: Tir 08h00 dén 11h00

+ Budi chiéu: Tir 13h30 dén 16h30

- Pia diém tiép nhan va tra két qua: Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tinh,
s6 01 Lé Lai, thanh phd Hué.

* Cach thurc thuc hién: NOp truc tiép, truc tuyén hodc qua dich vu buu chinh
cong ich dén Trung tdm Phuc vu hanh chinh céng tinh.

* Thanh phan, sé luong ho so:

(1) Pon d nghj diéu chinh Gidy phép du diéu kién kinh doanh dich vu
karaoke (MAu sb 03 tai Phu luc ban hanh kém theo Nghi dinh s6 54/2019/ND-CP
ngay 19 thang 6 nam 2019);

(2) Gidy chimg nhan dang ky doanh nghiép/Gidy ching nhén ding ky ho
kinh doanh: Nop ban sao c6 chl’mg thuc hodc ban sao va xudt trinh ban chinh dé
d6i chiéu (trucmg hop ndp hd so truc tlep) ndp ban sao co chung thuc (truong
hop ndp hd so qua buu dién hodc truc tuyén).

(3) Giy phép du diéu kién kinh doanh dich vu karaoke da dugc cap: Nop
ban sao ¢ chimg thuc hodc ban sao va xuét trinh ban chinh dé ddi chiéu (truong
hop ndp hd so truc tiép); ndp ban sao cd chimg thuc (trudng hop ndp hd so qua
buu dién hodc truc tuyén).

- Sb lugng hd so: 01 (bd).

* Thoi han gidi quyét: 04 ngay lam viéc ké tir ngay nhan ¢ hd so hop 18.
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* D6i twong thue hién thi tuc hanh chinh: Doanh nghiép

* Co quan thuc hién thu tuc hanh chinh:

- Co quan c6 thAm quyén quyét dinh: S& Vian hoa va Thé thao.

- Co quan truc tiép thuc hién TTHC: S& Vin hoéa va Thé thao.

* K&t quad thue hién thi tuc hanh chinh: Gidy phép diéu chinh

* Phi, I¢é phi: *

- Tai thanh phé Hué, TX Huong Tra, TX Huwong Thily:

Déivéi truong hop da duoc cdp phép kinh doanh karaoke dé nghi ting thém
phong 1a 2.000.000 dong/phong, nhung tong mikc thu khéng qud 12.000.000
dong/gidy phép/lan tham dinh.

- Tai cdc khu vuc khdc:

D3i véi truong hop da dwoc cdp phép kinh doanh karaoke dé nghi tang thém
phong 1a 1.000.000 dong/phong, nhung téng mikc thu khéng qud 6.000.000
dong/gidy phép/lan tham dinh.

- Mikc thu phi tham dinh diéu chinh gidy phép di diéu kign kinh doanh dich
vu karaoke ddi véi truomg hop thay déi chii sé hitu la 500.000 dong/gidy.

* Tén mdu don, mdu 10 khai:

Pon d& nghi diéu chinh Gidy phép du diéu kién kinh doanh dich vu karaoke
(MAu sb 03 tai Phu luc ban hanh kém theo Nghj dinh s6 54/2019/ND-CP ngay 19
thang 6 nam 2019).

* Yéu cau, diéu kién thuc hién thu tuc hanh chinh: Khong

* Can cir phap Iy cua thu tuc hanh chinh: *

- Nghi dinh s6 54/2019/ND-CP ngay 19 thang 6 ndm 2019 cua Chinh phu quy
dinh vé kinh doanh dich vu karaoke, dich vu vii truong. Cé hiéu lyc thi hanh tir
ngay 01 thang 9 nam 2019.

- Théng tw s6 01/2021/TT-BTC ngay 07 thang 01 ndm 2021 ciia Bé trudng Bé
Tai chinh quy dinh vé mutc thu, ché dp thu, ndp, quan ly va sw dung phi thém dinh cd}y
Gidy phép kinh doanh karaoke, vii truomg. C6 hiéu lyc thi hanh tir ngay 25 thdng
02 nam 2021.

- Quyét dinh s6 820/QD-BVHTTDL ngay 09 thang 3 nim 2021 cla Bo
truong BO Van hoa, Thé thao va Du lich V& viéc cong bb thil tuc hanh chinh stra
ddi, b6 sung trong linh vuc van héa thudc pham vi chirc ning quan ly cia B
Vin hoa, Thé thao va Du lich.

NY S\
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M3u s6 03
(D). CONGH()AXAHQICHUNGHIAVIETNAM
Doc lap - Tw do - Hanh phic

$b: ........ [iiiveee , ngay ... thang ... ndm ......

PON PE NGHI PIEU CHINH
GIAY PHEP PU PIEU KIEN KINH DOANH DICH VU KARAOKE

Kinhgi: ..o, (2)

Tén doanh nghiép/hd kinh doanh: ...

Nguoi dai dién theo phdp ludt: ...

Diachitrusd chinh: ...

DPiénthoai: ... Fax: .oooooii

Giay chimg nhan déng ky doanh nghlep/Glay chimg nhan dang ky
ho kinh doanh s6 ............ s [ S cap ngay ..... thang .... nam ......

ME SO: oo e

D3 duoc chp Gidy phép du diéu kién kinh doanh dich vu karaoke s6 .......
do ... cép ngay ... thang ... nam ...... ;

Glay phép dleu chinh Giay phép du diéu kién kinh doanh dich vu karaoke (diéu
chinh lan thr ... )s6do ... cap ngay ... thang .. . (éu cd);

.(1)... & nghi ... (2) ... xem xét cép Giay phep dleu chlnh Gidy phép du
diéu klen kinh doanh dich vu karaoke, cu thé nhu sau:
Thong tin ¢l (16U €6) ......oveeeeieeeeeinnn e
Théng tin diéu chinh ............cooooiiiiiiii e
...................................... 3)

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

. (1) ... xin cam doan ndi dung trinh bay trén hoan toan chinh xac va thyc
hién dung cac quy dinh tai Nghi dinh s6 54/2019/NP-CP ngay 19 thang 6 nam
2019 cta Chinh phi quy dinh vé kinh doanh dich vu karaoke, dich vu
vil trudng va nhitng quy dinh cta phap luat c6 lién quan. Néu vi pham, xin
hoan toan chiu trach nhiém trudc phap luat./.

Ngudi dai dién theo phap luat
(ky, ghi ré ho tén, déng ddu (néu cd))

Chu thich:

(1) Tén doanh nghiép hoic hé kinh doanh dich vu karaoke.

(2) Co quan c6 thim quyén cAp Gidy phép didu chinh Gidy phép di diéu kién kinh doanh dich vu
karaoke.

(3) Ghi r5 ndi dung diéu chinh.
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4. Thi tuc cip Gidy phép diéu chinh Gidy phép du diéu kién kinh doanh
dich vu vii truong

* Trinh tu thuc hién:

- Trudmg hop thay déi vé& dia diém kinh doanh phai thuc hién thu tuc cép
md&i Gidy phép du diéu kién kinh doanh dich vu vii truong theo quy dinh.

- Doanh nghiép hodic ho kinh doanh d& nghi diéu chinh Gidy phép du diéu
kién kinh doanh dich vu vii trudng trong céc trrong hop dudi day ndp 01 bd hd
so dén S¢ Vin hoa va Thé thao qua Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tinh.

+ Thay dbi vé sb luong phong;

+ Thay ddi vé chu sé hiru.

- Trudng hop hd so chua ding quy dinh, trong thoi han 01 ngay 1am viéc ké
tir ngdy nhén hd so, co quan cip Gidy phép du diéu kién kinh doanh giii vin ban
thong bao yéu cau hoan thién hd so.

- Trudng hop hé so day du theo quy dinh, trong thoi han 04 ngay lam viéc
ké tir ngay nhén hd so, co quan cip Gidy phép du diéu kién kinh doanh cé trach
nhiém thdm dinh hd so, thdm dinh thuc té cac ndi dung thay ddi va cép Gidy phép
da didu kién kinh doanh dich vu vii trudmg da duoc didu chinh (theo Méu sé 04
tai Phu luc ban hanh kém theo Nghi dinh s6 54/2019/ND-CP ngay 19 thang 6 nam
2019). Truong hop khéng cép Gidy phép diéu chinh phai tra 161 bang vian ban va
néu rd ly do.

- Thoi gian tiép nhan va tra két qua:

+ Bubi sang: Tir 08h00 dén 11h00

+ Budi chiéu: Tir 13h30 dén 16h30

- biadiém tiép nhén va tra két qua: Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tinh,
s6 01 L& Lai, thanh phé Hué.

* Cdch thiee thuc hién: Nop truc tiép, truc tuyén hodc qua dich vu buu chinh
cong ich dén Trung tdm Phuc vy hanh chinh c6ng tinh.

* Thanh phan, s6 lwong hé so:

(1) Pon d& nghi diéu chinh Gidy phép du diéu kién kinh doanh dich vu vii
truong (Mau sb 03 tai Phu luc ban hanh kém theo Nghi dinh sb6 54/2019/ND-CP
ngay 19 thang 6 nam 2019);

(2) Gidy ching nhén dang ky doanh nghiép/Gidy chimg nhén ding ky ho
kinh doanh: Nop ban sao ¢ chimg thuc hodc ban sao va xuét trinh ban chinh dé
ddi chiéu (truong hop ndp héd so truc tiép); ndp ban sao c¢6 chimg thuc (truong
hop ndp hd so qua buu dién hodc truc tuyén).

(3) Gidy phép du diéu kién kinh doanh dich vu vii truong da dugc cip: Nop
ban sao cé chimg thuc hodc ban sao va xuét trinh ban chinh dé dbi chiéu (truong
hop ndp hd so truc tiép); ndp ban sao cd chimg thuc (truomg hop ndp hd so qua
buu dién hoac truc tuyén).

- Sb luong hd so: 01 (bd).

* Thoi han giGi quyét: 04 ngay 1am viée ké tir ngay nhén du hd so hop 18.
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* Doi twong thue hién thu tuc hanh chinh: Doanh nghiép hoac ho kinh doanh

* Co quan thuc hién thu tuc hanh chinh:

- Co quan ¢ thdm quyén quyét dinh: Sé Vian hoa va Thé thao.

- Co quan tryc tiép thyuc hién TTHC: S& Vin héa va Thé thao.

* Két qua thuc hién thil tuc hanh chinh: Gidy phép diéu chinh

* Phi, Ié phi: *

Miic thu phi tham dinh diéu chinh gidy phép du diéu kién kinh doanh dich vu
Vil truong déi véi truong hop thay déi chii sé hitu la 500.000 dong/gidy.

* Tén mau don, mau to khai:

Don d nghj diéu chinh Gidy phép du diéu kién kinh doanh dich vu vii truong
(Mau sb 03 tai Phu luc ban hanh kém theo Nghi dinh s6 54/2019/ND-CP ngay 19
thang 6 nam 2019).

* Yéu cau, diéu kién thuc hién thi tuc hanh chinh: Khong

* Can cu phdp ly cua thu tuc hanh chinh: *

- Nghi dinh s6 54/2019/ND-CP ngay 19 thang 6 nam 2019 cta Chinh phti quy
dinh vé kinh doanh dich vu karaoke, dich vu vii trudng. Cé hiéu luc thi hanh tir
ngay 01 thang 9 ndm 2019.

- Théng tw s6 01/2021/TT-BTC ngay 07 thing 01 ndm 2021 ciia Bé trucng Bo
Tai chinh quy dinh vé mikc thu, ché dé thu, nép, quan ly va su dung phi tham dinh ca‘lp
Gidy phép kinh doanh karaoke, vii truong. C6 hidu luc thi hanh tie ngay 25 thdng
02 nam 2021. .

- Quyét dinh sb 820/QD-BVHTTDL ngay 09 thang 3 nam 2021 cta Bo
truong Bo Van hoa, Thé thao va Du lich V& viéc cong bd tht tuc hanh chinh stra
d6i, bd sung trong linh vuc vin héa thudc pham vi chirc ning quan 1y cia B
Vin hoéa, Thé thao va Du lich.
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Maiu sb 03

(D) ... CONG HOA XA HQI CHUNGHIA VIET NAM
Déc lap - Tw do - Hanh phic

SO ...l [oioioio. , ngay ... thang ... ndm ... ...

PON DENGHIPIEU CHINH ‘
GIAY PHEP PU PIEU KIEN KINH DOANH DICH VU VU TRUONG

Kinh g ..o (2)

Tén doanh nghiép/hd kinh doanh: ...

Nguoi dai dién theo phap luat: ...

Piachitrusdchinh: .. ..o s

Diénthoai: ........oooviiiiiii FaX: .oovoviiiiiii

Gidy ching nhéan déng ky doanh nghlep/Glay ching nhéan dang ky
ho kinh doanh s6 ............ do .o cap ngay .....thang ....nam ......

VB S0 e

Pa duoc cap Gidy phép du diéu kién kinh doanh dich vu vii truong s6 ...
do.eoeiiiiiii cép ngay ... thang ... nam ...... ;

Giay phép diéu chinh Glay phép du dleu kién kinh doanh dich vu vii trudng
(diéu chinh lan thy ... )s6do ...ooiniinn, cap ngay ... thang ... nam . (neu o),

(1) ... &nghj ... (2) ... xem xét cap Gidy phep diéu chinh Glay phép du
- diéu klen kinh doanh dich vu vii truong, cu thé nhu sau:

ThONG tin Cl (MEU CO) . evee e,
Thong tin diéu chinh ........ooovirii e

...................................... (3) D L I I I S R R R U O I I A S A A S S PR IS

... (1) ... xin cam doan ndi dung trinh bay trén hoan toan chinh xac va thuc
hién ding cac quy dinh tai Nghi dinh s6 54/2019/ND-CP ngay 19 thang 6 n
2019 cta Chinh phi quy dinh vé kinh doanh dich vu karaoke, dich 2
vil trudng va nhimg quy dinh cua phap luat cé lién quan. Néu vi pham,
hoan toan chiu trach nhiém trudce phap luat./.

Ngudi dai dién theo phap luat
(ky, ghi rd ho tén, déng ddu (néu cé))

Chu thich:

(1) Tén doanh nghiép hodc hd kinh doanh dich vu vii truong.

(2) Co quan c6 thdm quyén cdp Gidy phép didu chinh Gidy phép du didu kién kinh doanh
dich vu vii trudng.

(3) Ghi rd noi dung diéu chinh.











